
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà C23, ngõ 32 Đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

20/06/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HÒA BÌNH

0108791290

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

2. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất giấy dán tường và giấy phủ tường tương tự 
bao gồm giấy có phủ chất dẻo và giấy dán tường có sợi dệt

1709

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

4. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

7. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

8. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

9. Lắp đặt hệ thống điện 4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế và phác thảo công trình như nhà, chung cư, 
biệt thự,...;

7110

15. Xây dựng nhà để ở 4101

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 
HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH ARCHITECTURE AND 
FURNITURE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HOABINH AF CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984892456
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 QUÁCH 
TÙNG 
HUÂN

Thôn Dương 1, Xã 
Ngọc Lương, Huyện 
Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 113341399

2NGUYỄN 
MINH ĐỨC

Nhà C23, ngõ 32 
Đường Lê Trọng Tấn, 
Phường La Khê, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

750.000.000 15,000 017000459

3PHƯƠNG 
CÔNG 
MINH

Thôn Bản Giốc, Xã 
Đàm Thuỷ, Huyện 
Trùng Khánh, Tỉnh 
Cao Bằng, Việt Nam

1.250.000.000 25,000 030431334

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình thủy 4291

24. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Trừ đấu giá hàng hóa

4610

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       113341399
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Dương 1, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Dương 1, Xã Ngọc Lương, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   QUÁCH TÙNG HUÂN Nam

05/05/1988 Mường Việt Nam

21/10/2005 Công an Tỉnh Hòa Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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